
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2008

TÀI SẢN  31/12/2008  01/01/2008 
 VND VND 

TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 123,539,120,155      136,204,033,426      

Tiền và các khoản tương đương tiền 110 5.1 19,064,388,868        99,131,363,127        
Tiền 111 19,064,388,868        99,131,363,127        
Các khoản tương đương tiền 112 -                            -                            

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 5.2 30,000,000,000        5,000,000,000          
Đầu tư ngắn hạn 121 30,000,000,000        5,000,000,000          
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 -                            -                            

Các khoản phải thu 130 5.3 36,223,269,700        23,224,126,070        
Phải thu khách hàng 131 30,146,270,002        14,506,899,487        
Trả trước cho người bán 132 3,398,807,093          6,343,057,704          
Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 1,735,380,826          2,042,742,341          
Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD 134 -                            -                            
Các khoản phải thu khác 135 985,511,554             383,054,693             
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (42,699,775)              (51,628,155)              

Hàng tồn kho 140 5.4 37,253,526,260        8,373,254,049          
Hàng tồn kho 141 40,652,995,582        8,373,254,049          
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (3,399,469,322)         -                            

Tài sản ngắn hạn khác 150 997,935,327             475,290,180             
Chi phí trả trước ngắn hạn 151 -                            -                            
Thuế GTGT được khấu trừ 152 -                            181,818,182             
Các khoản thuế phải thu 154 5.5 716,247,329             -                            
Tài sản ngắn hạn khác 158 5.6 281,687,998             293,471,998             

Báo cáo tài chính này phải được đọc chung với các thuyết minh kèm theo 5                               
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Ngày 31 tháng 12 năm 2008

TÀI SẢN  31/12/2008  01/01/2008 
 VND VND 

TÀI SẢN DÀI HẠN 200 142,492,014,324      140,103,413,562      

Các khoản phải thu dài hạn 210 -                            -                            
Phải thu dài hạn của khách hàng 211 -                            -                            
Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 -                            -                            
Phải thu nội bộ dài hạn 213 -                            -                            
Phải thu dài hạn khác 218 -                            -                            
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 -                            -                            

Tài sản cố định 220 108,168,596,340      102,396,111,427      
Tài sản cố định hữu hình 221 5.7 90,179,952,868        84,156,581,302        

Mã 
số

Thuyết 
minh

Mã 
số

Thuyết 
minh



 - Nguyên giá 222 131,507,441,878      118,147,351,114      
 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (41,327,489,010)       (33,990,769,812)       
Tài sản cố định thuê tài chính 224 -                            -                            
 - Nguyên giá 225 -                            -                            
 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 -                            -                            
Tài sản cố định vô hình 227 -                            -                            
 - Nguyên giá 228 -                            -                            
 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 -                            -                            
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 5.8 17,988,643,472        18,239,530,125        

Bất động sản đầu tư 240 -                            -                            
 - Nguyên giá 241 -                            -                            
 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 -                            -                            

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 27,671,175,704        27,721,175,704        
Đầu tư vào công ty con 251 -                            -                            
Đầu tu vào công ty liên kết, liên doanh 252 -                            -                            
Đầu tư dài hạn khác 258 5.9 27,671,175,704        27,721,175,704        
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 259 -                            -                            

Tài sản dài hạn khác 260 6,652,242,280          9,986,126,431          
Chi phí trả trước dài hạn 261 5.10 6,652,242,280          9,986,126,431          
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 -                            -                            
Tài sản dài hạn khác 268 -                            -                            

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 266,031,134,479      276,307,446,988      
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CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Ngày 31 tháng 12 năm 2008

NGUỒN VỐN  31/12/2008  01/01/2008 
 VND VND 

NỢ PHẢI TRẢ 300 44,395,427,647        58,759,706,593        

Nợ ngắn hạn 310 44,088,159,802        58,399,395,688        
Vay và nợ ngắn hạn 311 5.11 1,183,611,852          1,183,611,852          
Phải trả cho người bán 312 5.12 785,891,969             1,601,639,493          
Người mua trả tiền trước 313 5.12 2,254,718,615          1,792,462,775          
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 5.13 569,852,269             1,188,181,226          
Phải trả người lao động 315 7,446,056,727          4,538,697,213          
Chi phí phải trả 316 5.14 5,100,235,000          3,134,222,697          
Phải trả nội bộ 317 -                            
Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD 318 -                            
Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 5.15 26,747,793,370        44,960,580,432        
Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 -                            -                            

Nợ dài hạn 330 307,267,845             360,310,905             
Phải trả dài hạn người bán 331 -                            -                            
Phải trả dài hạn nội bộ 332 -                            -                            
Phải trả dài hạn khác 333 -                            -                            
Vay và nợ dài hạn 334 -                            
Thuế thu nhận hoãn lại phải trả 335 -                            

Mã 
số

Thuyết 
minh



Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 307,267,845             360,310,905             
Dự phòng phải trả dài hạn 337 -                            -                            

VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 5.16 221,635,706,832      217,547,740,395      

Vốn chủ sở hữu 410 218,731,662,968      211,288,975,820      
Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 192,500,000,000      192,500,000,000      
Thặng dư vốn cổ phần 412 -                            
Vốn khác của chủ sở hữu 413 -                            
Cổ phiếu quỹ 414 -                            
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 -                            
Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 -                            
Quỹ đầu tư phát triển 417 17,097,332,879        14,325,924,524        
Quỹ dự phòng tài chính 418 2,911,552,570          2,609,173,895          
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 -                            
Lợi nhuận chưa phân phối 420 6,222,777,519          1,853,877,401          
Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 -                            -                            

Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 2,904,043,864          6,258,764,575          
Quỹ khen thưởng và phúc lợi 431 2,642,385,673          5,965,690,924          
Nguồn kinh phí 432 -                            -                            
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 261,658,191             293,073,651             

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 266,031,134,479      276,307,446,988      
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CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2008

 CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Thuyết 
minh  31/12/2008  01/01/2008 

Tài sản thuê ngoài -                        -                      

Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công -                        -                      

Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi -                        -                      

Nợ khó đòi đã xử lý -                        -                      

Ngoại tệ các loại

     - USD 2,415.28               941,448.07         

Dự toán chi sự nghiệp, dự án -                        -                      

Bà Rịa, ngày 25 tháng 3 năm 2009
    Người lập bảng Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Nguyễn Nhật Thành Lâm Nguyễn Hữu Mạnh Nhường Lê Văn Lợi
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CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2008

CHỈ TIÊU Năm 2008 Năm 2007

VND VND

Tổng doanh thu 01 181,784,288,762      165,706,086,735      
Các khoản giảm trừ doanh thu 02 19,749,440               -                            
Doanh thu thuần 10 6.1 181,764,539,322      165,706,086,735      
Giá vốn hàng bán 11 6.2 167,982,332,612      119,069,344,692      
Lợi nhuận gộp 20 13,782,206,710        46,636,742,043        
Doanh thu hoạt động tài chính 21 6.3 3,066,941,895          2,310,491,638          
Chi phí tài chính 22 240,407,877             353,496,014             
 - Trong đó: lãi vay 23 240,407,877            274,563,300            
Chi phí bán hàng 24 6.4 1,269,177,164          1,162,074,286          
Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 6.5 9,654,626,616          8,333,965,168          
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 5,684,936,948          39,097,698,213        
Thu nhập khác 31 6.6 5,022,573,759          10,892,866,057        
Chi phí khác 32 6.7 2,314,943,204          16,027,386,317        
Lợi nhuận khác 40 2,707,630,555          (5,134,520,260)         
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 8,392,567,503          33,963,177,953        
Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 6.8 -                            570,848,998             
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 -                            
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 8,392,567,503          33,392,328,955        
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ 19,250,000               19,250,000               
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 6.9 436                           1,735                        

Bà Rịa, ngày 25 tháng 3 năm 2009
    Người lập bảng Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Nguyễn Nhật Thành Lâm Nguyễn Hữu Mạnh Nhường Lê Văn Lợi
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CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2008

Năm 2008 Năm 2007

VND VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Lợi nhuận trước thuế 01 8,392,567,503          33,963,177,953        
Điều chỉnh cho các khoản
Khấu hao tài sản cố định 02 8,895,559,073          7,929,870,513          
Các khoản dự phòng 03 3,390,540,942          51,628,155               
Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (1,672,740,681)         374,855,781             
Chi phí lãi vay 06 240,407,877             274,563,300             
Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động 08 19,246,334,714       42,594,095,702       
(Tăng)/giảm các khoản phải thu 09 (12,368,620,568)       4,888,816,333          
(Tăng)/giảm hàng tồn kho 10 (30,002,787,942)       12,262,967,778        
Tăng/(giảm) các khoản phải trả 11 4,362,818,739          474,876,589             
(Tăng)/giảm chi phí trả trước 12 3,333,884,151          3,669,279,311          
Tiền lãi vay đã trả 13 (240,407,877)            (274,563,300)            
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (1,402,824,855)         (2,397,307,573)         
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (4,095,562,600)         (3,827,230,627)         
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (21,167,166,238)       57,390,934,213        
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Tiền chi mua, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác 21 (16,976,413,037)       (14,153,162,008)       
Tiền thu thanh lý, bán TSCĐ và các TS dài hạn khác 22 331,818,181             3,564,623,000          
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của ĐV khác 23 (25,000,000,000)       -                            
Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của ĐV khác 24 50,000,000               10,000,000,000        
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 -                            -                            
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 -                            -                            
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 913,650,000             920,333,333             
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (40,680,944,856)       331,794,325             
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu 31 -                            -                            
Tiền chi mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 -                            -                            
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 11,500,000,000        -                            
Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (11,500,000,000)       -                            
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (18,218,863,165)       (18,240,779,423)       
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (18,218,863,165)       (18,240,779,423)       
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ 50 (80,066,974,259)       39,481,949,115        
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 60 99,131,363,127        59,649,414,012        

TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 70 19,064,388,868        99,131,363,127        

Bà Rịa, ngày 25 tháng 3 năm 2009
    Người lập bảng Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Nguyễn Nhật Thành Lâm Nguyễn Hữu Mạnh Nhường Lê Văn Lợi
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Mã 
sốCHỈ TIÊU


